


Céng hoμ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam 
bé khoa häc vμ c«ng nghÖ 

côc së h÷u trÝ tuÖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c«ng b¸o 
së h÷u c«ng nghiÖp 

tËp b 
 
 

quyÓn 2: kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02-2020 
383 

 
 
 

hμ néi 
 
 



 
C«ng b¸o së h÷u c«ng nghiÖp sè 383 tËp B - quyÓn 2 (02.2020) 

 

Môc lôc 
           
 

PhÇn I:     KiÓu d¸ng c«ng nghiÖp ®−îc cÊp B»ng ®éc quyÒn 7

PHÇN II:    Söa ®æi, gia h¹n, cÊp l¹i, chÊm døt, huû bá hiÖu lùc v¨n b»ng b¶o hé, quyÕt 
®Þnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i 

211

PHÇN III:    ChuyÓn giao quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp 269

 

 

 

 

 

CONTENTS 
 

 

 

 

PART I:      Industrial Design Patents 7

PART II:   Amendment, Renewal, Duplication,  Termination, Cancellation of Protection 

Titles 

211

PART III:    Transfer of  Industrial Property Rights 269

 

 

 
 
 
                                                               
 

 Trang  
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M∙ Sè HAI CH÷ C¸I THÓ HIÖN T£N N¦íC Vμ C¸C THùC THÓ KH¸C TRONG 
C¸C T¦ LIÖU Së H÷U C¤NG NGHIÖP THEO TI£U CHUÈN ST3 CñA WIPO 

 

AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 

AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 

AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 

AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 

AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 

AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 

AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 

AR Argentina DE Germany IL Israel 

AT Austria DJ Djibouti IN India 

AU Australia DK Denmark IQ Iraq 

AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 
of) 

BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 

BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 

BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 

BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 

BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 

BH Bahrain ES Spain KE Kenya 

BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 

BJ Benin FI Finland KI Kiribati 

BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 

BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 
(Malvinas) 

KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 

BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 

BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 

BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 

BY Belarus GH Ghana LA Laos 

BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 

CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 

CF Central African 
Republic 

GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 

CH Switzerland GR Greece LR Liberia 

CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 

CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 

CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 
Islands 

LU Luxembourg PA Panama TD Chad 

LV Latvia PE Peru TG Togo 

LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 

MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 

MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 

MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 
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MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 

ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 

MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 
China 

MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 
Tanzania 

MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 

MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 

MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 
America 

MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 

MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 

MV Maldives SD Sudan VA Holy see 

MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 
Grenadines 

MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 

MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 
(British) 

MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 

NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 

NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 

NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 

NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 

NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 

NO Norway SR Suriname ZM Zambia 

NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 

NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 

NZ New Zealand SY Syria   

OM Oman SZ Swaziland   

      

 
 
 
 

C¸C Tæ CHøC QUèC TÕ 
 

 

AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 

AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 

BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 

EP  European Patent Office (EPO) 

IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 
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NH÷NG M∙ Sè INID TRÝCH Tõ TI£U CHUÈN ST80 CñA Tæ CHøC Së H÷U TRÝ 
TUÖ THÕ GIíI (WIPO) §Ó NHËN BIÕT C¸C D÷ LIÖU TH¦ MôC DïNG C¤NG Bè 

§¥N Vμ B»NG §éC QUYÒN KIÓU D¸NG C¤NG NGHIÖP 
 

(11) Sè b»ng ®éc quyÒn kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp / Sè c«ng bè ®¬n 

(15) Ngμy cÊp 

(17) Ngμy hÕt h¹n hiÖu lùc cña b»ng ®éc quyÒn kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp 

(21) Sè ®¬n 

(22) Ngμy nép ®¬n 

(23) Tªn triÓn l·m, ngμy vμ n¬i triÓn l·m 

(28) Sè ph−¬ng ¸n yªu cÇu b¶o hé 

(30) Sè ®¬n −u tiªn, ngμy nép ®¬n −u tiªn 

(43) Ngμy c«ng bè ®¬n 

(45) Ngμy c«ng bè b»ng ®éc quyÒn kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp 

(51) Ph©n lo¹i quèc tÕ kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp 

(54) Tªn s¶n phÈm mang kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp 

(55) ¶nh chôp / h×nh vÏ kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp 

(57) §Æc ®iÓm kh¸c biÖt yªu cÇu b¶o hé cña kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp 

(62) Sè vμ ngμy nép ®¬n, sè b»ng ®éc quyÒn KDCN hoÆc sè c«ng bè ®¬n liªn quan ®Õn t¸ch ®¬n 

(71) Tªn vμ ®Þa chØ cña ng−êi nép ®¬n 

(72) Tªn cña t¸c gi¶ KDCN 

(73) Tªn, ®Þa chØ cña chñ b»ng ®éc quyÒn KDCN 

(74) Tªn cña ng−êi ®¹i diÖn SHCN 

 

 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 383 TẬP B -  QUYỂN 2 (02.2020) 

7 

 

PhÇn I 
 

KiÓu d¸ng c«ng nghiÖp  ®Ưîc cÊp BẰNG ĐỘC QUYỀN 
 
 

(11) 3-0030002 

(15) 25/12/2019 (51) 11-01 

(21) 3-2018-01659 (22) 08/08/2018 

(18) 08/08/2023 

(54) MẶT DÂY CHUYỀN  (28) 1 

(30) 6361801 13/02/2018 WO;  

(45) 25/02/2020 383B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
BULGARI S.P.A. (IT) 
11 Lungotevere Marzio, 00186 Rome, Italy 

(72) Lucia Silvestri (IT) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

(55)  
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(11) 3-0030003 

(15) 25/12/2019 (51) 11-01 

(21) 3-2018-01660 (22) 08/08/2018 

(18) 08/08/2023 

(54) MẶT DÂY CHUYỀN  (28) 1 

(30) 6361801 13/02/2018 WO;  

(45) 25/02/2020 383B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
BULGARI S.P.A. (IT) 
11 Lungotevere Marzio, 00186 Rome, Italy 

(72) Lucia Silvestri (IT) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

(55)  
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(11) 3-0030004 

(15) 25/12/2019 (51) 12-15 

(21) 3-2018-02048 (22) 27/09/2018 

(18) 27/09/2023 

(54) LỐP (28) 1 

(30) 307743 17/07/2018 IN;  

(45) 25/02/2020 383B (43) 25/12/2018 369A 

(73) 
CEAT LIMITED (IN) 
RPG HOUSE, 463, DR. ANNIE BESANT ROAD, WORLI, MUMBAI 400030, INDIA 

(72) Sanjaykumar Pujabhai Parmar (IN) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

(55)  
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(11) 3-0030005 

(15) 25/12/2019 (51) 12-15 

(21) 3-2018-02050 (22) 27/09/2018 

(18) 27/09/2023 

(54) LỐP (28) 1 

(30) 307745 17/07/2018 IN;  

(45) 25/02/2020 383B (43) 25/12/2018 369A 

(73) 
CEAT LIMITED (IN) 
Rpg House, 463, dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400030, India 

(72) Sanjaykumar Pujabhai Parmar (IN) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

(55)  
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(11) 3-0030006 

(15) 25/12/2019 (51) 26-06 

(21) 3-2018-02144 (22) 09/10/2018 

(18) 09/10/2023 

(54) CỤM ĐÈN PHÍA TRƯỚC XE Ô TÔ (28) 1 

(30) 2018-008537 18/04/2018 JP;  

(45) 25/02/2020 383B (43) 25/02/2019 371A 

(73) 
HONDA MOTOR CO., LTD. (JP) 
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556 Japan 

(72) Suthai CHOKNGAMVONG (TH) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

(55)  
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(11) 3-0030007 

(15) 25/12/2019 (51) 07-07; 09-01 

(21) 3-2018-02264 (22) 29/10/2018 

(18) 29/10/2023 

(54) BÌNH (28) 1 

(45) 25/02/2020 383B (43) 25/02/2019 371A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI ĐỒNG TIẾN (VN) 
216 Tân Thành, phường 15, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Trịnh Chí Cường (VN) 

(55)  
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(11) 3-0030008 

(15) 25/12/2019 (51) 07-07; 09-01 

(21) 3-2018-02265 (22) 29/10/2018 

(18) 29/10/2023 

(54) BÌNH (28) 1 

(45) 25/02/2020 383B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI ĐỒNG TIẾN (VN) 
216 Tân Thành, phường 15, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Trịnh Chí Cường (VN) 

(55)  
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(11) 3-0030009 

(15) 26/12/2019 (51) 07-07; 09-02 

(21) 3-2018-02512 (22) 23/11/2018 

(18) 23/11/2023 

(54) THÙNG ĐỰNG ĐÁ (28) 1 

(45) 25/02/2020 383B (43) 25/02/2019 371A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI ĐỒNG TIẾN (VN) 
216 Tân Thành, phường 15, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Trịnh Chí Cường (VN) 

(55)  
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(11) 3-0030010 

(15) 26/12/2019 (51) 23-02 

(21) 3-2018-02558 (22) 28/11/2018 

(18) 28/11/2023 

(54) NẮP BỆ VỆ SINH (28) 1 

(30) 201830268153.3 31/05/2018 CN;  

(45) 25/02/2020 383B (43) 25/03/2019 372A 

(73) 
LIXIL INTERNATIONAL PTE. LTD. (SG) 
8 Temasek Boulevard #18-01/02 Suntec Tower 3 Singapore 038988 

(72) 
1. ANTOINE BESSEYRE DES HORTS (FR) 
2. SINLAPACHAI PUTPAN (TH) 
3. SOPHON WATCHARAPAI (TH) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

(55)  
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(11) 3-0030011 

(15) 26/12/2019 (51) 12-16 

(21) 3-2018-02559 (22) 28/11/2018 

(18) 28/11/2023 

(54) TẤM ỐP BÊN PHÍA TRƯỚC XE MÁY (28) 1 

(30) 2018-011844 30/05/2018 JP;  

(45) 25/02/2020 383B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
HONDA MOTOR CO., LTD. (JP) 
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556 Japan 

(72) 
1. HIROKI YOSHITOMI (JP) 
2. YOSHIYUKI ISHIGURI (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

(55)  
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(11) 3-0030012 

(15) 26/12/2019 (51) 12-11 

(21) 3-2018-02560 (22) 28/11/2018 

(18) 28/11/2023 

(54) XE MÁY (28) 1 

(30) 2018-011845 30/05/2018 JP;  

(45) 25/02/2020 383B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
HONDA MOTOR CO., LTD. (JP) 
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556 Japan 

(72) 
1. KAZUKI WATANABE (JP) 
2. TAKASHI WATANABE (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

(55)  
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(11) 3-0030013 

(15) 26/12/2019 (51) 12-16 

(21) 3-2018-02561 (22) 28/11/2018 

(18) 28/11/2023 

(54) 
BÌNH NHIÊN LIỆU DÙNG CHO XE 
MÁY 

(28) 1 

(30) 2018-011846   30/05/2018 JP;  

(45) 25/02/2020   383B (43) 25/04/2019   373A 

(73) 
HONDA MOTOR CO., LTD. (JP) 
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556 Japan 

(72) 
1. KAZUKI WATANABE (JP) 
2. TAKASHI WATANABE (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

(55)  
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(11) 3-0030014 

(15) 26/12/2019 (51) 23-03 

(21) 3-2018-02632 (22) 07/12/2018 

(18) 07/12/2023 

(54) BÌNH ĐUN NƯỚC NÓNG (28) 1 

(45) 25/02/2020 383B (43) 25/03/2019 372A 

(73) 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN Á (VN) 
Số 124 đường Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Thị Mai Phương (VN) 

(55)  
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(11) 3-0030015 

(15) 26/12/2019 (51) 23-03 

(21) 3-2018-02633 (22) 07/12/2018 

(18) 07/12/2023 

(54) BÌNH ĐUN NƯỚC NÓNG (28) 1 

(45) 25/02/2020 383B (43) 25/03/2019 372A 

(73) 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN Á (VN) 
Số 124 đường Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Thị Mai Phương (VN) 

(55)  
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(11) 3-0030016 

(15) 26/12/2019 (51) 23-03 

(21) 3-2018-02634 (22) 07/12/2018 

(18) 07/12/2023 

(54) BÌNH ĐUN NƯỚC NÓNG (28) 1 

(45) 25/02/2020 383B (43) 25/03/2019 372A 

(73) 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN Á (VN) 
Số 124 đường Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Thị Mai Phương (VN) 

(55)  
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(11) 3-0030017 

(15) 26/12/2019 (51) 23-03 

(21) 3-2018-02635 (22) 07/12/2018 

(18) 07/12/2023 

(54) BÌNH ĐUN NƯỚC NÓNG (28) 1 

(45) 25/02/2020 383B (43) 25/03/2019 372A 

(73) 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN Á (VN) 
Số 124 đường Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Thị Mai Phương (VN) 

(55)  

 

 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 383 TẬP B -  QUYỂN 2 (02.2020) 

30 

 

(11) 3-0030018 

(15) 26/12/2019 (51) 23-03 

(21) 3-2018-02654 (22) 10/12/2018 

(18) 10/12/2023 

(54) BÌNH ĐUN NƯỚC NÓNG (28) 1 

(45) 25/02/2020 383B (43) 25/03/2019 372A 

(73) 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI MỸ VIỆT (VN) 
Số 169 phố Hàng Bông, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Minh Tuấn (VN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0030019 

(15) 30/12/2019 (51) 25-02 

(21) 3-2017-01643 (22) 24/08/2017 

(18) 24/08/2022 

(54) TẤM VÁN TƯỜNG (28) 1 

(30) 003765312-0004 24/02/2017 EM;  

(45) 25/02/2020 383B (43) 25/12/2018 369A 

(73) 
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. (CH) 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 

(72) Frederic BESTARD (CH) 

(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

(55)  
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(11) 3-0030020 

(15) 30/12/2019 (51) 09-03 

(21) 3-2018-02046 (22) 27/09/2018 

(18) 27/09/2023 

(54) HỘP ĐỰNG BÁNH (28) 1 

(45) 25/02/2020 383B (43) 25/12/2018 369A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 19-8 (VN) 
Số 2A Hàng Nón, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Danh Hoàn (VN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0030021 

(15) 31/12/2019 (51) 26-05 

(21) 3-2018-02618 (22) 06/12/2018 

(18) 06/12/2023 

(54) THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG (28) 1 

(30) 201830292279.4 11/06/2018 CN;  

(45) 25/02/2020 383B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD. (JP) 
1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-6207 Japan 

(72) 
1. MAKOTO HASUO (JP) 
2. SHINGO ISHIHARA (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

(55)  

 

 
 

  
 

  



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 383 TẬP B -  QUYỂN 2 (02.2020) 

35 

 

  
 

 
 

1.8



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 383 TẬP B -  QUYỂN 2 (02.2020) 

36 

 

(11) 3-0030022 

(15) 31/12/2019 (51) 19-08 

(21) 3-2018-00008 (22) 04/01/2018 

(18) 04/01/2023 

(54) NHÃN SẢN PHẨM (28) 1 

(45) 25/02/2020 383B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI XUYÊN VIỆT (VN) 
Thị tứ Hồng Hưng, xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương 

(72) Lê Văn Việt (VN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0030023 

(15) 31/12/2019 (51) 15-99 

(21) 3-2019-00216 (22) 21/01/2019 

(18) 21/01/2024 

(54) XI LANH THUỶ LỰC (28) 1 

(30) 2018-017068 03/08/2018 JP;  

(45) 25/02/2020 383B (43) 27/05/2019 374A 

(73) 
SMC CORPORATION (JP) 
14-1, Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN 

(72) Hiroyuki ASAHARA (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

(55)  
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(11) 3-0030024 

(15) 31/12/2019 (51) 15-99 

(21) 3-2019-00217 (22) 21/01/2019 

(18) 21/01/2024 

(54) XI LANH THUỶ LỰC (28) 2 

(30) 2018-017074   03/08/2018   JP;   2018-017072   03/08/2018   JP;  

(45) 25/02/2020   383B (43) 27/05/2019 374A 

(73) 
SMC CORPORATION (JP) 
14-1, Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN 

(72) 

1. SOICHI SATO (JP) 
2. KEN TAMURA (JP) 
3. TSUKASA ODAKA (JP) 
4. SEIICHI NAGURA (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

(55)  
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(11) 3-0030025 

(15) 31/12/2019 (51) 15-99 

(21) 3-2019-00218 (22) 21/01/2019 

(18) 21/01/2024 

(54) XI LANH THUỶ LỰC (28) 2 

(30) 2018-017076 03/08/2018 JP; 2018-017075 03/08/2018 JP;  

(45) 25/02/2020 383B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
SMC CORPORATION (JP) 
14-1, Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN 

(72) 

1. SOICHI SATO (JP) 
2. KEN TAMURA (JP) 
3. TSUKASA ODAKA (JP) 
4. KENTA ONUKI (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

(55)  
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(11) 3-0030026 

(15) 31/12/2019 (51) 15-99 

(21) 3-2019-00219 (22) 21/01/2019 

(18) 21/01/2024 

(54) XI LANH THUỶ LỰC (28) 1 

(30) 2018-018859 30/08/2018 JP;  

(45) 25/02/2020 383B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
SMC CORPORATION (JP) 
14-1, Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN 

(72) 

1. YUU MIZUTANI (JP) 
2. MASAHIKO KAWAKAMI (JP) 
3. SHO ASO (JP) 
4. SHINICHIRO NEMOTO (JP) 
5. MASAYUKI KUDO (JP) 
6. KENGO MONDEN (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

(55)  
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(11) 3-0030027 

(15) 31/12/2019 (51) 15-99 

(21) 3-2019-00220 (22) 21/01/2019 

(18) 21/01/2024 

(54) XI LANH THUỶ LỰC (28) 1 

(30) 2018-018860 30/08/2018 JP;  

(45) 25/02/2020 383B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
SMC CORPORATION (JP) 
14-1, Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN 

(72) 

1. YUU MIZUTANI (JP) 
2. MASAHIKO KAWAKAMI (JP) 
3. SHO ASO (JP) 
4. SHINICHIRO NEMOTO (JP) 
5. MASAYUKI KUDO (JP) 
6. KENGO MONDEN (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

(55)  
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(11) 3-0030028 

(15) 31/12/2019 (51) 15-99 

(21) 3-2019-00221 (22) 21/01/2019 

(18) 21/01/2024 

(54) XI LANH THUỶ LỰC (28) 1 

(30) 2018-018861 30/08/2018 JP;  

(45) 25/02/2020 383B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
SMC CORPORATION (JP) 
14-1, Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN 

(72) 

1. YUU MIZUTANI (JP) 
2. MASAHIKO KAWAKAMI (JP) 
3. SHO ASO (JP) 
4. SHINICHIRO NEMOTO (JP) 
5. MASAYUKI KUDO (JP) 
6. KENGO MONDEN (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
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(11) 3-0030029 

(15) 31/12/2019 (51) 09-05 

(21) 3-2019-00224 (22) 21/01/2019 

(18) 21/01/2024 

(54) BAO GÓI (28) 2 

(30) 2018-027868 20/12/2018 JP; 2018-027866 20/12/2018 JP;  

(45) 25/02/2020 383B (43) 27/05/2019 374A 

(73) 
HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. (JP) 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017 Japan 

(72) 
1. SAYAKA MOCHIZUKI (JP) 
2. SHIGEO KUSUMI (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

(55)  
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(11) 3-0030030 

(15) 02/01/2020 (51) 15-05 

(21) 3-2019-00341 (22) 31/01/2019 

(18) 31/01/2024 

(54) MÁY GIẶT (28) 1 

(45) 25/02/2020    383B (43) 27/05/2019    374A 

(73) 
PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD. (JP) 
1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-6207 Japan 

(72) Masahiko TANOUE (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

(55)  
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(11) 3-0030031 

(15) 02/01/2020 (51) 27-01 

(21) 3-2017-00570 (22) 28/03/2017 

(18) 28/03/2022 

(54) THIẾT BỊ TẠO KHÍ DUNG  (28) 1 

(30) 003398668-0002  28/09/2016 EM;  003398668-0001  28/09/2016  EM;  

(45) 25/02/2020   383B (43) 26/04/2018 361A 

(73) 
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. (CH) 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 

(72) 

1. FRÉDÉRIC LAVANCHY (CH) 
2. DAVID KUCHEN (CH) 
3. STÉPHANE ROUDIER (FR) 
4. ANTHONY DUMVILLE (US) 

(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

(55)  
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(11) 3-0030032 

(15) 02/01/2020 (51) 24-02 

(21) 3-2018-02714 (22) 14/12/2018 

(18) 14/12/2023 

(54) PITTÔNG CỦA XI LANH (28) 1 

(45) 25/02/2020    383B (43) 25/04/2019    373A 

(73) 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIC (VN) 
88/4 Lê Lợi, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Ngô Duy Uyên Linh (VN) 

(74) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA PHAM LAW CO.,LTD) 

(55)  
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(11) 3-0030033 

(15) 02/01/2020 (51) 09-05 

(21) 3-2018-02172 (22) 12/10/2018 

(18) 12/10/2023 

(54) BAO NANG (28) 2 

(30) 005247582-0002   25/04/2018   EM;  005247582-0001   25/04/2018   EM;  

(45) 25/02/2020    383B (43) 25/02/2019 371A 

(73) 
UNILEVER N.V. (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 

(72) 
1. CAO XINYUE (CN) 
2. HUANG YIHAN (CN) 

(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 

(55)  
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(11) 3-0030034 

(15) 03/01/2020 (51) 25-01 

(21) 3-2017-01614 (22) 21/08/2017 

(18) 21/08/2022 

(54) ĐÁ ỐP LÁT (28) 1 

(45) 25/02/2020 383B (43) 25/01/2018 358A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHƯỢNG HOÀNG XANH A&A (VN) 
Số 167, phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Hồ Xuân Năng (VN) 

(55)  
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(11) 3-0030035 

(15) 02/01/2020 (51) 25-02 

(21) 3-2018-00996 (22) 11/05/2018 

(18) 11/05/2023 

(54) HÀO KỸ THUẬT (28) 1 

(45) 25/02/2020    383B (43) 25/04/2019    373A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM (VN) 
Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 

(55)  
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(11) 3-0030036 

(15) 03/01/2020 (51) 13-02 

(21) 3-2018-01350 (22) 20/10/2017 

(18) 20/10/2022 

(54) THIẾT BỊ SẠC (28) 1 

(30) 003865708 21/04/2017 EM;  

(45) 25/02/2020 383B (43) 26/11/2018 368A 

(73) 
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. (CH) 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 

(72) 
1. FLORENT CUCHET (FR) 
2. BAYDEN FILLEUL (NZ) 
3. MICHAEL NOLAN (IE) 

(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

(55)  
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(11) 3-0030037 

(15) 03/01/2020 (51) 11-01 

(21) 3-2017-02569 (22) 05/12/2017 

(18) 05/12/2022 

(54) ĐỒ TRANG TRÍ (28) 2 

(30) 2017-018087 23/08/2017 JP;  

(45) 25/02/2020 383B (43) 26/04/2018 361A 

(73) 
CROSSFOR CO., LTD. (JP) 
7-11-4, Kokubo, Kofu-city, Yamanashi, 400-0043, Japan 

(72) Hidetaka Dobashi (JP) 

(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 

(55)  
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(11) 3-0030038 

(15) 03/01/2020 (51) 11-01 

(21) 3-2017-02568 (22) 05/12/2017 

(18) 05/12/2022 

(54) ĐỒ TRANG TRÍ (28) 2 

(30) 2017-018086 23/08/2017 JP;  

(45) 25/02/2020 383B (43) 26/04/2018 361A 

(73) 
CROSSFOR CO., LTD. (JP) 
7-11-4, Kokubo, Kofu-city, Yamanashi, 400-0043, Japan 

(72) Hidetaka Dobashi (JP) 

(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 

(55)  
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(11) 3-0030039 

(15) 03/01/2020 (51) 14-01 

(21) 3-2018-01321 (22) 16/09/2016 

(18) 16/09/2021 

(54) THÙNG LOA (28) 1 

(45) 25/02/2020 383B (43) 25/06/2019 375A 

(73) 
NGUYỄN ĐÌNH ĐỆ (VN) 
20/D75 cư xá Nguyễn Trung Trực, đường 3/2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

(72) Nguyễn Đình Đệ (VN) 

(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (á Đông IP CONSULTANCY CO.,LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0030040 

(15) 03/01/2020 (51) 07-02 

(21) 3-2017-02176 (22) 20/10/2017 

(18) 20/10/2022 

(54) CHẢO (28) 1 

(45) 25/02/2020 383B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH (VN) 
Tầng 3 số nhà 122 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(72) Đỗ Thành Trung (VN) 

(74) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT (LEADCONSULT) 

(55)  
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(11) 3-0030041 

(15) 03/01/2020 (51) 09-05 

(21) 3-2018-02351 (22) 06/11/2018 

(18) 06/11/2023 

(54) BAO BÌ PHÂN BÓN (28) 1 

(45) 25/02/2020   383B (43) 25/03/2019   372A 

(73) 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CON CÒ VÀNG (VN) 
23 lô B, đường số 1, phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Kim Thoa (VN) 

(55)  
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(11) 3-0030042 

(15) 03/01/2020 (51) 15-03 

(21) 3-2018-02058 (22) 27/09/2018 

(18) 27/09/2023 
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PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. (CH) 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, Switzerland 

(72) Pierre-Yves Gindrat (CH) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

(55)  
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(11) 3-0030067 

(15) 09/01/2020 (51) 09-03 

(21) 3-2018-02571 (22) 28/11/2018 

(18) 28/11/2023 

(54) HỘP ĐỰNG BÁNH KẸO (28) 1 

(45) 25/02/2020 383B (43) 25/08/2019 377A 

(73) 
CÔNG TY TNHH GIA BẢO (VN) 
Km48, quốc lộ 5, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

(72) Nguyễn Đình Giang (VN) 

(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 

(55)  
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(11) 3-0030068 

(15) 09/01/2020 (51) 21-02 

(21) 3-2018-00209 (22) 25/01/2018 

(18) 25/01/2023 

(54) QUẢ BÓNG (28) 1 

(45) 25/02/2020 383B (43) 25/02/2019 371A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỘNG LỰC (VN) 
Số 130 phố Hạ Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(72) Ngô Phú Sơn (VN) 

(55)  
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(11) 3-0030069 

(15) 09/01/2020 (51) 09-03 

(21) 3-2017-00468 (22) 14/03/2017 

(18) 14/03/2022 

(54) HỘP ĐỰNG (28) 1 

(45) 25/02/2020 383B (43) 25/12/2017 357A 

(73) 
BIFIDO CO., LTD. (KR) 
23-16, Nonggongdanji-gil, Hongcheon-eup, Hongcheon-gun, Gang-won-do, Korea 

(72) Kwon, Bin (KR) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

(55)  

 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 383 TẬP B -  QUYỂN 2 (02.2020) 

122 

 

(11) 3-0030070 

(15) 09/01/2020 (51) 23-01 

(21) 3-2018-02358 (22) 06/11/2018 

(18) 06/11/2023 

(54) BỘ LỌC (28) 2 

(30) 2018-011701   29/05/2018    JP;  

(45) 25/02/2020    383B (43) 25/02/2019    371A 

(73) 
SMC CORPORATION (JP) 
14-1, Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 1010021 JAPAN 

(72) Takayuki TANAKA (JP) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0030071 

(15) 09/01/2020 (51) 23-01 

(21) 3-2018-02359 (22) 06/11/2018 

(18) 06/11/2023 

(54) BỘ LỌC (28) 2 

(30) 2018-011703 29/05/2018 JP;  

(45) 25/02/2020 383B (43) 25/02/2019 371A 

(73) 
SMC CORPORATION (JP) 
14-1, Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 1010021 JAPAN 

(72) Takayuki TANAKA (JP) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0030072 

(15) 09/01/2020 (51) 13-01 

(21) 3-2018-02600 (22) 04/12/2018 

(18) 04/12/2023 

(54) 
THIẾT BỊ PHÁT ĐIỆN NĂNG LƯỢNG 
GIÓ 

(28) 1 

(30) 2018-012223 04/06/2018 JP;  

(45) 25/02/2020 383B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ NGUYÊN CHÍ (VN) 
49/21 đường TL 41, khu phố 1, phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Lê Thành Nguyên (VN) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

(55)  
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(11) 3-0030073 

(15) 09/01/2020 (51) 09-07 

(21) 3-2018-02601 (22) 04/12/2018 

(18) 04/12/2023 

(54) NẮP BÌNH (28) 1 

(30) 29/654,574 26/06/2018 US;  

(45) 25/02/2020 383B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
DART INDUSTRIES INC. (US) 
14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, Florida, 32837, United States of America 

(72) 
1. JAN-HENDRIK DE GROOTE (DE) 
2. JAMES MICHAEL WIGGINS (US) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 

(55)  
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(11) 3-0030074 

(15) 09/01/2020 (51) 09-07 

(21) 3-2019-00251 (22) 22/01/2019 

(18) 22/01/2024 

(54) NẮP ĐẬY (28) 1 

(30) 29/659,802 13/08/2018 US;  

(45) 25/02/2020 383B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
DART INDUSTRIES INC. (US) 
14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, Florida, 32837, United States of America 

(72) 
1. JAMES MICHAEL WIGGINS (US) 
2. JAN-HENDRIK DE GROOTE (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 

(55)  
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(11) 3-0030075 

(15) 09/01/2020 (51) 12-11 

(21) 3-2019-00175 (22) 14/01/2019 

(18) 14/01/2024 

(54) XE ĐIỆN (28) 1 

(45) 25/02/2020 383B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VINFAST (VN) 
Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, đảo Cát Hải, thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, thành phố Hải 
Phòng 

(72) Christof Taeubl (AT) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 

(55)  
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(11) 3-0030076 

(15) 13/01/2020 (51) 19-06 

(21) 3-2018-01442 (22) 12/07/2018 

(18) 12/07/2023 

(54) NẮP BÚT (28) 1 

(45) 25/02/2020 383B (43) 26/11/2018 368A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 

(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0030077 

(15) 13/01/2020 (51) 12-11 

(21) 3-2019-00132 (22) 11/01/2019 

(18) 11/01/2024 

(54) XE ĐIỆN (28) 1 

(45) 25/02/2020 383B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VINFAST (VN) 
Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, đảo Cát Hải, thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, thành phố Hải 
Phòng 

(72) Filippo Perini (IT) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 

(55)  
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(11) 3-0030078 

(15) 13/01/2020 (51) 12-15 

(21) 3-2019-00193 (22) 16/01/2019 

(18) 16/01/2024 

(54) LỐP XE (28) 1 

(30) 29/656,891 17/07/2018 US;  

(45) 25/02/2020 383B (43) 27/05/2019 374A 

(73) 
COOPER TIRE & RUBBER COMPANY (US) 
701 Lima Avenue, Findlay, Ohio, 45840, United States of America 

(72) Craig R. Davenport (US) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 

(55)  
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(11) 3-0030079 

(15) 13/01/2020 (51) 09-01 

(21) 3-2015-01779 (22) 08/10/2015 

(18) 08/10/2020 

(54) CHAI RƯỢU (28) 1 

(45) 25/02/2020 383B (43) 25/01/2016 334A 

(73) 
HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ LÀI (VN) 
Thôn Agrồng, xã Atiêng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam 

(72) Phạm Thị Lài (VN) 

(74) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S CO.,LTD) 

(55)  
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(11) 3-0030080 

(15) 13/01/2020 (51) 28-03 

(21) 3-2018-00923 (22) 02/05/2018 

(18) 02/05/2023 

(54) DŨA MÓNG TAY (28) 1 

(45) 25/02/2020 383B (43) 25/12/2018 369A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN KỀM NGHĨA (VN) 
700/15 Lạc Long Quân, phường 9, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Minh Tuấn (VN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0030081 

(15) 13/01/2020 (51) 09-03 

(21) 3-2018-01862 (22) 31/08/2018 

(18) 31/08/2023 

(54) HỘP (28) 1 

(45) 25/02/2020 383B (43) 26/11/2018 368A 

(73) 
NGUYỄN VĂN PHƯỢNG (VN) 
24 Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(72) Nguyễn Văn Phượng (VN) 

(55)  
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(11) 3-0030082 

(15) 14/01/2020 (51) 15-05 

(21) 3-2018-02568 (22) 28/11/2018 

(18) 28/11/2023 

(54) 
CỬA CHO TRỐNG GIẶT CỦA MÁY 
GIẶT 

(28) 1 

(30) 1802002173 30/05/2018 TH;  

(45) 25/02/2020 383B (43) 27/05/2019 374A 

(73) 
ELECTROLUX SEA PTE LTD (SG) 
1 Fusionopolis Place, #07-10 Galaxis, Singapore 138522, Singapore 

(72) 

1. LEONARD TAN BAHROOCHA (SG) 
2. ALEX GRAY (AU) 
3. LYNDON CRAIG (AU) 
4. CHANG TAT LEE (SG) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

(55)  
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(11) 3-0030083 

(15) 14/01/2020 (51) 15-05 

(21) 3-2018-02569 (22) 28/11/2018 

(18) 28/11/2023 

(54) BẢNG ĐIỀU KHIỂN CHO MÁY GIẶT (28) 1 

(30) 1802002172 30/05/2018 TH;  

(45) 25/02/2020 383B (43) 27/05/2019 374A 

(73) 
ELECTROLUX SEA PTE LTD (SG) 
1 Fusionopolis Place, #07-10 Galaxis, Singapore 138522, Singapore 

(72) 

1. LEONARD TAN BAHROOCHA (SG) 
2. ALEX GRAY (AU) 
3. LYNDON CRAIG (AU) 
4. CHANG TAT LEE (SG) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

(55)  
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(11) 3-0030084 

(15) 14/01/2020 (51) 15-05 

(21) 3-2018-02570 (22) 28/11/2018 

(18) 28/11/2023 

(54) MÁY GIẶT (28) 1 

(30) 1802002171 30/05/2018 TH;  

(45) 25/02/2020 383B (43) 27/05/2019 374A 

(73) 
ELECTROLUX SEA PTE LTD (SG) 
1 Fusionopolis Place, #07-10 Galaxis, Singapore 138522, Singapore 

(72) 

1. LEONARD TAN BAHROOCHA (SG) 
2. ALEX GRAY (AU) 
3. LYNDON CRAIG (AU) 
4. CHANG TAT LEE (SG) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

(55)  
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(11) 3-0030085 

(15) 14/01/2020 (51) 14-02; 14-03 

(21) 3-2018-02660 (22) 11/12/2018 

(18) 11/12/2023 

(54) 
THIẾT BỊ NHẬN, TRUYỀN VÀ QUẢN 
LÝ DỮ LIỆU 

(28) 1 

(45) 25/02/2020 383B (43) 27/05/2019 374A 

(73) 
DƯƠNG THÀNH NAM (VN) 
Số 556 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(72) Dương Thành Nam (VN) 

(55)  
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(11) 3-0030086 

(15) 14/01/2020 (51) 09-03 

(21) 3-2019-00243 (22) 22/01/2019 

(18) 22/01/2024 

(54) HỘP ĐỰNG THUỐC (28) 1 

(45) 25/02/2020 383B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ANDI PHÁP (VN) 
Số 27/148 Tân Thụy, tổ 6, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Chí Kiên (VN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0030087 

(15) 15/01/2020 (51) 12-11 

(21) 3-2018-01816 (22) 24/08/2018 

(18) 24/08/2023 

(54) XE MÔ TÔ (28) 1 

(45) 25/02/2020 383B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
SANYANG MOTOR CO., LTD. (TW) 
No. 184, Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu County 304, 
TAIWAN R.O.C. 

(72) Der-Kuang HONG (TW) 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0030088 

(15) 15/01/2020 (51) 15-03 

(21) 3-2018-02599 (22) 04/12/2018 

(18) 04/12/2023 

(54) MÁY BĂM XƠ DỪA (28) 1 

(45) 25/02/2020 383B (43) 25/02/2019 371A 

(73) 
NGUYỄN HẢI CHÂU (VN) 
Phòng 319, C4, tập thể Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Hải Châu (VN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0030089 

(15) 15/01/2020 (51) 15-09; 15-99 

(21) 3-2018-02685 (22) 12/12/2018 

(18) 12/12/2023 

(54) PHỄU MÁY BĂM RAU BÈO (28) 1 

(45) 25/02/2020 383B (43) 25/03/2019 372A 

(73) 
NGUYỄN HẢI CHÂU (VN) 
Phòng 319, C4, tập thể Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Hải Châu (VN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0030090 

(15) 15/01/2020 (51) 09-05 

(21) 3-2019-00073 (22) 08/01/2019 

(18) 08/01/2024 

(54) BAO GÓI (28) 1 

(45) 25/02/2020 383B (43) 25/06/2019 375A 

(73) 
CÔNG TY TNHH BAO BÌ VÀ LƯƠNG THỰC AN THÁI (VN) 
Số nhà 29, liền kề 9, phố Ngô Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

(72) Trần Thị Kim Tuyến (VN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0030091 

(15) 15/01/2020 (51) 09-01 

(21) 3-2019-00202 (22) 18/01/2019 

(18) 18/01/2024 

(54) CHAI (28) 1 

(45) 25/02/2020   383B (43) 25/04/2019    373A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(72) Võ Tấn Lộc (VN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0030092 

(15) 15/01/2020 (51) 13-03 

(21) 3-2014-00851 (22) 30/05/2014 

(18) 30/05/2019 

(54) CÔNG TẮC ĐIỆN (28) 1 

(45) 25/02/2020    383B (43) 25/08/2014   317A 

(73) 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KỸ THUẬT ĐIỆN KIỀU NHẤT (VN) 
400/15B khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(72) Chen Ming Chi (TW) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 

(55)  
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(11) 3-0030093 

(15) 15/01/2020 (51) 14-03 

(21) 3-2018-00952 (22) 07/05/2018 

(18) 07/05/2023 

(54) THIẾT BỊ THU PHÁT VÔ TUYẾN (28) 1 

(45) 25/02/2020 383B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (VIETTEL) (VN) 
Số 1 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 

(72) 

1. KHỔNG VĂN MẠNH (VN) 
2. LÊ TRƯỜNG GIANG (VN) 
3. HOÀNG ĐINH HẢI TRUYỀN (VN) 
4. DƯƠNG VĂN HƯNG (VN) 
5. VŨ MẠNH CƯỜNG (VN) 
6. PHẠM TRẦN ANH THẢO (VN) 
7. NGUYỄN ĐỨC HÙNG (VN) 
8. ĐINH VĂN HẢI (VN) 
9. CAO QUANG HOÀNG (VN) 
10. LÊ ĐÌNH AN (VN) 

(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 

(55)  
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(11) 3-0030094 

(15) 15/01/2020 (51) 09-03 

(21) 3-2018-01366 (22) 04/07/2018 

(18) 04/07/2023 

(54) HỘP GIẤY (28) 1 

(45) 25/02/2020    383B (43) 25/06/2019   375A 

(73) 
HỢP TÁC XÃ TÂN TIẾN PHÁT (VN) 
Thôn Đông Vịnh, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

(72) Nguyễn Quốc Thắng (VN) 

(74) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI CO., LTD) 

(55)  
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(11) 3-0030095 

(15) 15/01/2020 (51) 09-05 

(21) 3-2018-01540 (22) 24/07/2018 

(18) 24/07/2023 

(54) BAO GÓI (28) 1 

(45) 25/02/2020     383B (43) 25/10/2018     367A 

(73) 
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM BÁNH PÍA LẠP XƯỞNG TÂN HUÊ VIÊN 
(VN) 
Số 153 quốc lộ 1A, ấp Phụng Hiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng 

(72) Thái Tuấn (VN) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 

(55)  
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(11) 3-0030096 

(15) 15/01/2020 (51) 09-07 

(21) 3-2018-01802 (22) 21/08/2018 

(18) 21/08/2023 

(54) NẮP CHAI (28) 1 

(45) 25/02/2020 383B (43) 25/02/2019 371A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT NHỰA DUY TÂN (VN) 
298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Trần Đức Xuyên (VN) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

(55)  
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(11) 3-0030097 

(15) 15/01/2020 (51) 19-08 

(21) 3-2018-02273 (22) 29/10/2018 

(18) 29/10/2023 

(54) BỘ NHÃN SẢN PHẨM (28) 2 

(45) 25/02/2020   383B (43) 27/05/2019   374A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN ACECOOK VIỆT NAM (VN) 
Lô số II-3, đường số 11, nhóm CN II, khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Kajiwara Junichi (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

(55)  
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(11) 3-0030098 

(15) 15/01/2020 (51) 09-01 

(21) 3-2018-02375 (22) 08/11/2018 

(18) 08/11/2023 

(54) CHAI (28) 1 

(30) 201830205088.X   08/05/2018   CN;  

(45) 25/02/2020   383B (43) 27/05/2019   374A 

(73) 
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO., LTD. (CN) 
No. 1, Jinshan Road, Jinshan Development Zone, Hohhot, P.R. China 

(72) Zhujun WANG (CN) 

(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 

(55)  
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(11) 3-0030099 

(15) 16/01/2020 (51) 02-04 

(21) 3-2017-02113 (22) 12/10/2017 

(18) 12/10/2022 

(54) GIÀY (28) 1 

(30) 29/600,686   14/04/2017   US;  

(45) 25/02/2020   383B (43) 26/03/2018    360A 

(73) 
NIKE INNOVATE C.V. (US) 
One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon, 97005-6453, United States of America 

(72) Tate E. KUERBIS (US) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 

(55)  
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(11) 3-0030100 

(15) 16/01/2020 (51) 02-04 

(21) 3-2017-02179 (22) 20/10/2017 

(18) 20/10/2022 

(54) GIÀY (28) 1 

(30) 29/601,476 21/04/2017 US;  

(45) 25/02/2020 383B (43) 26/03/2018 360A 

(73) 
NIKE INNOVATE C.V. (NL) 
One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon, 97005-6453, United States of America 

(72) Vianney de Montgolfier (FR) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 

(55)  
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(11) 3-0030101 

(15) 16/01/2020 (51) 02-04 

(21) 3-2017-02180 (22) 20/10/2017 

(18) 20/10/2022 

(54) GIÀY (28) 1 

(30) 29/601,476    21/04/2017    US;  

(45) 25/02/2020    383B (43) 26/03/2018    360A 

(73) 
NIKE INNOVATE C.V. (US) 
One Bowerman, Drive Beaverton, Oregon, 97005-6453, United States of America 

(72) Vianney de Montgolfier (FR) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 

(55)  
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(11) 3-0030102 

(15) 16/01/2020 (51) 02-04 

(21) 3-2017-02287 (22) 02/11/2017 

(18) 02/11/2022 

(54) GIÀY (28) 1 

(30) 29/604,097 15/05/2017 US;  

(45) 25/02/2020 383B (43) 26/03/2018 360A 

(73) 
NIKE INNOVATE C.V. (US) 
One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon, 97005-6453, United States of America 

(72) 
1. KYLE STREK (US) 
2. JEFF RASMUSSEN (US) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 

(55)  
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(11) 3-0030103 

(15) 16/01/2020 (51) 02-04 

(21) 3-2017-02288 (22) 02/11/2017 

(18) 02/11/2022 

(54) GIÀY (28) 2 

(30) 29/604,129 15/05/2017 US;  

(45) 25/02/2020 383B (43) 26/03/2018 360A 

(73) 
NIKE INNOVATE C.V. (US) 
One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon, 97005-6453, United States of America 

(72) Kelly O'CONNOR (US) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 

(55)  
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(11) 3-0030104 

(15) 16/01/2020 (51) 02-04 

(21) 3-2017-01995 (22) 03/10/2017 

(18) 03/10/2022 

(54) GIÀY (28) 1 

(30) 29/599,655 05/04/2017 US;  

(45) 25/02/2020 383B (43) 26/03/2018 360A 

(73) 
NIKE INNOVATE C.V. (US) 
One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon, 97005-6453, United States of America 

(72) Jason G. PETRIE (US) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 

(55)  
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(11) 3-0030105 

(15) 16/01/2020 (51) 02-04 

(21) 3-2018-00817 (22) 19/04/2018 

(18) 19/04/2023 

(54) GIÀY (28) 1 

(30) 29/623,025 20/10/2017 US;  

(45) 25/02/2020 383B (43) 27/08/2018 365A 

(73) 
NIKE INNOVATE C.V. (US) 
One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon, 97005-6453, United States of America 

(72) Eric P. AVAR (US) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 

(55)  

 

  
 

1.1                                                                 1.2 

 

   
 

                                              1.3                                                 1.4                             1.5  



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 383 TẬP B -  QUYỂN 2 (02.2020) 

185 

 

  
 

1.6                           1.7 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 383 TẬP B -  QUYỂN 2 (02.2020) 

186 

 

(11) 3-0030106 

(15) 16/01/2020 (51) 02-04 

(21) 3-2018-00835 (22) 23/04/2018 

(18) 23/04/2023 

(54) GIÀY (28) 1 

(30) 29/623,598 25/10/2017 US;  

(45) 25/02/2020 383B (43) 27/08/2018 365A 

(73) 
NIKE INNOVATE C.V. (US) 
One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon, 97005-6453, United States of America 

(72) 
1. CHRIS JURY (US) 
2. DOV MICHAEL LASHMORE (US) 
3. MATTHEW R. PAUK (US) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 

(55)  
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(11) 3-0030107 

(15) 16/01/2020 (51) 02-04 

(21) 3-2018-00855 (22) 24/04/2018 

(18) 24/04/2023 

(54) GIÀY (28) 2 

(30) 29/623,546 25/10/2017 US;  

(45) 25/02/2020 383B (43) 27/08/2018 365A 

(73) 
NIKE INNOVATE C.V. (US) 
One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon, 97005-6453, United States of America 

(72) 
1. MATTHEW R. PAUK (US) 
2. MICHAEL LASHMORE (US) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 

(55)  
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(11) 3-0030108 

(15) 16/01/2020 (51) 12-09 

(21) 3-2018-00939 (22) 04/05/2018 

(18) 04/05/2023 

(54) MÁY KÉO (28) 1 

(30) 2017-025036 09/11/2017 JP;  

(45) 25/02/2020 383B (43) 27/08/2018 365A 

(73) 
YANMAR CO., LTD. (JP) 
1-32, Chayamachi, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan 

(72) 
1. KIYOYUKI OKUYAMA (JP) 
2. KENJI KOMORI (JP) 
3. AKIHIRO KUBO (JP) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 

(55)  
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(11) 3-0030109 

(15) 16/01/2020 (51) 11-01 

(21) 3-2018-00849 (22) 24/04/2018 

(18) 24/04/2023 

(54) VIÊN ĐÁ QUÝ (28) 1 

(45) 25/02/2020 383B (43) 25/07/2018 364A 

(73) 
DONG, HUIJUAN (CN) 
R2002, Unit1, No 551 Lijiang East Road, Huangdao District, Qingdao City, Shandong 
Province, 266520, China 

(72) DONG, Huijuan (CN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0030110 

(15) 16/01/2020 (51) 12-16 

(21) 3-2018-00940 (22) 04/05/2018 

(18) 04/05/2023 

(54) MUI MÁY KÉO (28) 1 

(30) 2017-025035 09/11/2017 JP;  

(45) 25/02/2020 383B (43) 25/09/2018 366A 

(73) 
YANMAR CO., LTD. (JP) 
1-32, Chayamachi, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan 

(72) 
1. KIYOYUKI OKUYAMA (JP) 
2. KENJI KOMORI (JP) 
3. AKIHIRO KUBO (JP) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 

(55)  
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(11) 3-0030111 

(15) 17/01/2020 (51) 02-04 

(21) 3-2018-00485 (22) 13/11/2015 

(18) 13/11/2020 

(54) THÂN TRÊN CỦA GIÀY (28) 4 

(30) 29/527,192 15/05/2015 US;  

(45) 25/02/2020 383B (43) 27/08/2018 365A 

(73) 
NIKE INNOVATE C.V. (US) 
One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon, 97005-6453, United States of America 

(72) Jonathan JOHNSONGRIFFIN (US) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 

(55)  
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                                              3.3                                                 3.4                              3.5  



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 383 TẬP B -  QUYỂN 2 (02.2020) 

199 

 

  
3.6                                         3.7  

 

 
4.1                                                                  4.2 
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(11) 3-0030112 

(15) 17/01/2020 (51) 19-02 

(21) 3-2017-02636 (22) 18/12/2017 

(18) 18/12/2022 

(54) KẸP TÀI LIỆU (28) 1 

(30) 2017-014579 06/07/2017 JP;  

(45) 25/02/2020 383B (43) 25/05/2018 362A 

(73) 
PLUS CORPORATION (JP) 
1-28, Toranomon 4-Chome, Minato-ku, Tokyo, 105-0001, Japan 

(72) 
1. NAHO MATSUOKA (JP) 
2. HINA TOSAKA (JP) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 

(55)  

       
                                           1.1                   1.2      1.3                         1.4  

   
                          1.5                                             1.6                                              1.7 
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(11) 3-0030113 

(15) 17/01/2020 (51) 02-06; 19-99 

(21) 3-2017-02637 (22) 18/12/2017 

(18) 18/12/2022 

(54) BAO NGÓN TAY (28) 1 

(30) 2017-014249 03/07/2017 JP;  

(45) 25/02/2020 383B (43) 26/04/2018 361A 

(73) 
PLUS CORPORATION (JP) 
1-28, Toranomon 4-Chome, Minato-ku, Tokyo 105-0001, Japan 

(72) 
1. MARIKA YAMAMORI (JP) 
2. MARIKO OKAMOTO (JP) 
3. RIKA TEZUCHI (JP) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 

(55)  
 

   
 

                                       1.1                                    1.2                                 1.3  
 

    
 

                  1.4                                  1.5                                     1.6                                  1.7 
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(11) 3-0030114 

(15) 20/01/2020 (51) 23-01 

(21) 3-2017-01165 (22) 22/06/2017 

(18) 22/06/2022 

(54) ĐẾ VAN ĐIỆN TỪ (28) 3 

(30) 201730011131.4 12/01/2017 CN;  

(45) 25/02/2020 383B (43) 25/09/2017 354A 

(73) 
SMC CORPORATION (JP) 
14-1, Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 1010021 JAPAN 

(72) 
1. SHINJI MIYAZOE (JP) 
2. KAZUHIRO NOGUCHI (JP) 
3. YOICHI KAWAMURA (JP) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0030115 

(15) 20/01/2020 (51) 13-02 

(21) 3-2017-02197 (22) 20/10/2017 

(18) 20/10/2022 

(54) THIẾT BỊ SẠC (28) 1 

(30) 003865708 21/04/2017 EM;  

(45) 25/02/2020 383B (43) 25/09/2018 366A 

(73) 
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. (CH) 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 

(72) 
1. SARA URASINI (IT) 
2. FLORENT CUCHET (FR) 
3. PETER BEVAN (IE) 

(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

(55)  

 
                                         1.1                                     1.2                                  1.3                          
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(11) 3-0030116 

(15) 20/01/2020 (51) 23-01 

(21) 3-2018-00571 (22) 20/03/2018 

(18) 20/03/2023 

(54) VAN NƯỚC (28) 1 

(45) 25/02/2020 383B (43) 25/03/2019 372A 

(73) 
JIANG XIN CHI (CN) 
361 Shuangjiang Village, Qikou Town, Pingjiang County, Hunan Province, China 

(72) Jiang Xin Chi (CN) 

(74) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S CO.,LTD) 

(55)  
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(11) 3-0030117 

(15) 20/01/2020 (51) 09-01 

(21) 3-2018-01348 (22) 02/07/2018 

(18) 02/07/2023 

(54) BÌNH NHỰA (28) 1 

(45) 25/02/2020 383B (43) 25/10/2018 367A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI VIỆT HƯƠNG (VN) 
111 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Ngô Trung Quân (VN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 

(55)  
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(11) 3-0030118 

(15) 20/01/2020 (51) 09-01 

(21) 3-2018-01720 (22) 13/08/2018 

(18) 13/08/2023 

(54) CHAI (28) 1 

(45) 25/02/2020 383B (43) 25/10/2018 367A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI VIỆT HƯƠNG (VN) 
111 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Ngô Trung Quân (VN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 

(55)  
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PhÇn II 
  

söa ®æi, gia h¹n, cÊp l¹i, chÊm døt, huû bá v¨n b»ng b¶o hé, 

QUYÕT §ÞNH GI¶I QUYÕT KHIÕU N¹I 
 

 

1 - SöA §æi v¨n b»ng b¶o hé 
 

 Quyết định sửa bằng số: 46441w/QĐ-SHTT, ngày: 25/12/2019 

(11) Số văn bằng: 22338 (15) Ngày cấp: 20/06/2016 

 Mục sửa đổi:Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 

(73) Nội dung mới:  

 
1. Công ty cổ phần Sao Việt Nam (VN) 
Tâng 6, tòa CT4, ECO Green, Khu đô thị Tây Nam Kim Giang, xã Tân Triều, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. 

 
__________________________________________ 
 
 

 Quyết định sửa bằng số: 46614w/QĐ-SHTT, ngày: 31/12/2019 

(11) Số văn bằng: 26007 (15) Ngày cấp: 16/03/2018 

 Mục sửa đổi:Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 

(73) Nội dung mới:  

 
1. VALQUA, LTD. (JP) 
1-1, Osaki 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-6024 Japan 

__________________________________________ 
 
 

 Quyết định sửa bằng số: 46618w/QĐ-SHTT, ngày: 31/12/2019 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  
15717 04/07/2011 

15908 24/08/2011 

 Mục sửa đổi:Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 

(732) Nội dung mới:  

 
1. Công ty TNHH An Nông (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hoà Hạ, 
huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 

__________________________________________ 
 
 

 Quyết định sửa bằng số: 46619w/QĐ-SHTT, ngày: 31/12/2019 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  
27083 15/08/2018 

27084 15/08/2018 

 Mục sửa đổi:Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 

(732) Nội dung mới:  
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1. Công ty cổ phần ong mật Tiền Giang (VN) 
Tầng 5, tòa nhà Songdo, 62A Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, thành phố Hồ 
Chí Minh 

__________________________________________ 
 
 

 Quyết định sửa bằng số: 46621w/QĐ-SHTT, ngày: 31/12/2019 

(11) Số văn bằng: 21588 (15) Ngày cấp: 06/11/2015 

 Mục sửa đổi:Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 

(73) Nội dung mới:  

 
1. Công ty cổ phần QH PLUS (VN) 
129 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

__________________________________________ 
 
 

 Quyết định sửa bằng số: 46626w/QĐ-SHTT, ngày: 31/12/2019 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  
18264 09/08/2013 

18337 26/08/2013 

19064 24/03/2014 

19723 15/08/2014 

20020 22/10/2014 

21730 18/12/2015 

22248 27/05/2016 

 Mục sửa đổi:Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 

(732) Nội dung mới:  

 
1. Công ty cổ phần khuôn chính xác Minh Đạt (VN) 
Quốc lộ 1A, ấp 1, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

__________________________________________ 
 
 

 Quyết định sửa bằng số: 46628w/QĐ-SHTT, ngày: 31/12/2019 

(11) Số văn bằng: 14503 (15) Ngày cấp: 28/06/2010 

 Mục sửa đổi:Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 

(73) Nội dung mới:  

 
1. Công ty TNHH giày á Châu (VN) 
451/29/8 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

__________________________________________ 
 
 

 Quyết định sửa bằng số: 46630w/QĐ-SHTT, ngày: 31/12/2019 

(11) Số văn bằng: 21238 (15) Ngày cấp: 31/07/2015 

 Mục sửa đổi:Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 

(73) Nội dung mới:  

 
1. Công ty TNHH một thành viên CAFE Hoà (VN) 
11/1 Thống Nhất, phường Hội Thương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

 

________________________________________ 
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 Quyết định sửa bằng số: 46633w/QĐ-SHTT, ngày: 31/12/2019 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  
21157 14/07/2015 

23275 17/01/2017 

23276 17/01/2017 

23277 17/01/2017 

23278 17/01/2017 

23279 17/01/2017 

 Mục sửa đổi:Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 

(732) Nội dung mới:  

 
1. Công ty TNHH con gái Sài Gòn (VN) 
643/29 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

_____________________________________ 
 
 

 Quyết định sửa bằng số: 30w/QĐ-SHTT, ngày: 03/01/2020 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  
20898 04/05/2015 

20899 04/05/2015 

 Mục sửa đổi:Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 

(732) Nội dung mới:  

 
1. Công ty TNHH DE HEUS (VN) 
Lô A4 khu công nghiệp Hoà Phú, ấp Phước Hoà, xã Hoà Phú, huyện Long Hồ, 
tỉnh Vĩnh Long 

_____________________________________ 
 
 

 Quyết định sửa bằng số: 67w/QĐ-SHTT, ngày: 07/01/2020 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  
15155 10/01/2011 

15156 10/01/2011 

 Mục sửa đổi:Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 

(732) Nội dung mới:  

 
1. WATERTEC (MALAYSIA) SDN. BHD. (MY) 
Lot 3, Jalan Halba Satu 16/16A, Section 16, 40200 Shah Alam, Selangor Darul 
Ehsan, Malaysia 

_____________________________________ 
 
 

 Quyết định sửa bằng số: 69w/QĐ-SHTT, ngày: 07/01/2020 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  
22263 06/06/2016 

23702 27/04/2017 
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 Mục sửa đổi:Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 

(732) Nội dung mới:  

 
1. Công ty TNHH thực phẩm HORECA (VN) 
33 đường số 2, cư xá Bình Thới, phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
_____________________________________ 

 
 

 Quyết định sửa bằng số: 79w/QĐ-SHTT, ngày: 07/01/2020 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  
17064 14/09/2012 

17893 14/05/2013 

17894 14/05/2013 

17895 14/05/2013 

17896 14/05/2013 

 Mục sửa đổi:Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 

(732) Nội dung mới:  

 
1. Công ty TNHH thủy hải sản nước mắm Ngân Cường (VN) 
23 Nguyễn Văn Nhị, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên 
Giang 

 
_____________________________________ 

 

Quyết định sửa bằng số: 80w/QĐ-SHTT, ngày: 07/01/2020 

Số văn bằng: 28568 (15) Ngày cấp: 19/04/2019 

Mục sửa đổi:Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 

Nội dung mới:  
1. Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ đầu tư Green Farm (VN) 
50/2 Tân Quý, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
_______________________________________________________________________________________ 
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2 - gia h¹n hiÖu lùc v¨n b»ng kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp  
 
 

 Quyết định gia hạn số: 46442w/QĐ-SHTT, ngày: 25/12/2019 

 
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

15402 24/03/2025 

15671 25/12/2024 

15718 25/12/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HỒNG THIÊN (VN) 
133/2 Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

_____________________________ 
 

 
 Quyết định gia hạn số: 46443w/QĐ-SHTT, ngày: 25/12/2019 

  
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

21552 04/07/2024 

21553 04/07/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
ISEKI & CO., LTD. (JP) 
700 Umaki-cho, Matsuyama-shi, Ehime-ken, Japan

___________________________________ 
 

 
 Quyết định gia hạn số: 46609w/QĐ-SHTT, ngày: 31/12/2019 

 

  
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

22338 19/01/2025 
 

(73) 

Chủ Văn bằng: 
CÔNG TY CỔ PHẦN SAO VIỆT NAM (VN) 
Tầng 6, tòa CT4, ECO Green, Khu đô thị Tây Nam Kim Giang, xã Tân Triều, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. 

___________________________________ 
 

 
 Quyết định gia hạn số: 46617w/QĐ-SHTT, ngày: 31/12/2019 

  
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

15717 02/11/2024 

15908 02/11/2024 
 

(73) Chủ Văn bằng: 
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CÔNG TY TNHH AN NÔNG (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

________________________________ 
 
 

 Quyết định gia hạn số: 46620w/QĐ-SHTT, ngày: 31/12/2019 
 

 

 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  
21588 23/05/2024 

 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
CÔNG TY CỔ PHẦN QH PLUS (VN) 
129 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

________________________________ 
 
 

 Quyết định gia hạn số: 46622w/QĐ-SHTT, ngày: 31/12/2019 

  
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

15132 10/07/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
TASLY PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD (CN)
No.2 Pujihe East Road, Beichen District, Tianjin, China 

________________________________ 
 

 Quyết định gia hạn số: 46624w/QĐ-SHTT, ngày: 31/12/2019 
 

 

 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  
21813 30/07/2024 

 

(73) 

Chủ Văn bằng: 
MTG CO., LTD. (JP) 
32, Honjin-dori 2-chome, Nakamura-ku, Nagoya-shi,
Aichi-ken, 453-0041, Japan 

________________________________ 
 
 Quyết định gia hạn số: 46625w/QĐ-SHTT, ngày: 31/12/2019 

 
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

15489 26/01/2025 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
PARFUMS CHRISTIAN DIOR, (SOCIÉTÉ ANONYME) (FR) 
33 Avenue Hoche, 75008 PARIS (FRANCE) 

 

_______________________________ 
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 Quyết định gia hạn số: 46627w/QĐ-SHTT, ngày: 31/12/2019 

  
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

21730 11/09/2024 

22248 04/08/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
CÔNG TY CỔ PHẦN KHUÔN CHÍNH XÁC MINH ĐẠT (VN) 
Quốc lộ 1A, ấp 1, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

______________________________ 
 

 Quyết định gia hạn số: 46629w/QĐ-SHTT, ngày: 31/12/2019 

 
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

14503 26/06/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
CÔNG TY TNHH GIÀY Á CHÂU (VN) 
451/29/8 phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

_______________________________ 
 

 Quyết định gia hạn số: 46631w/QĐ-SHTT, ngày: 31/12/2019 

  
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

21238 28/05/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
CÔNG TY TNHH MTV CAFE HÒA (VN) 
11/1 Thống Nhất, phường Hội Thương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

_______________________________ 
 
 

 Quyết định gia hạn số: 46632w/QĐ-SHTT, ngày: 31/12/2019 
  

 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  
21157 16/06/2024 

23275 16/06/2024 

23276 16/06/2024 

23277 16/06/2024 

23278 16/06/2024 

23279 16/06/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
CÔNG TY TNHH CON GÁI SÀI GÒN (VN) 
643/29 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

________________________________  
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 Quyết định gia hạn số: 31w/QĐ-SHTT, ngày: 03/01/2020
  

 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  
20898 02/06/2024 

20899 02/06/2024 
 

(73) 

Chủ Văn bằng: 
CÔNG TY TNHH DE HEUS (VN) 
Lô A4 khu công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, 
tỉnh Vĩnh Long 

________________________________ 
 

 

 Quyết định gia hạn số: 53w/QĐ-SHTT, ngày: 07/01/2020
  

 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  
22064 19/12/2024 

22065 19/12/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
YKK CORPORATION (JP) 
1, Kandaizumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-8642 Japan

______________________________ 
 

 Quyết định gia hạn số: 54w/QĐ-SHTT, ngày: 07/01/2020
 

 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  
22394 18/12/2024 

 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD. (JP) 
36-11, Shimbashi 5-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8685 Japan 

________________________________ 
  

 Quyết định gia hạn số: 55w/QĐ-SHTT, ngày: 07/01/2020
  

 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  
14832 10/12/2024 

 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
OMRON HEALTHCARE CO., LTD. (JP) 
24, Yamanouchi Yamanoshita-cho, Ukyo-ku, Kyoto-shi, KYOTO 615-0084 Japan

________________________________ 
  

 

 Quyết định gia hạn số: 56w/QĐ-SHTT, ngày: 07/01/2020
 

 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  
22749 10/12/2024 
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24140 10/12/2024 

26123 10/12/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION (JP) 
7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310, Japan 

________________________________ 
 
 

 Quyết định gia hạn số: 57w/QĐ-SHTT, ngày: 07/01/2020
 

 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  
21538 04/12/2024 

 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD. (JP)
1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-6207 Japan 

________________________________ 
 

 Quyết định gia hạn số: 58w/QĐ-SHTT, ngày: 07/01/2020
 

 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  
14921 13/11/2024 

 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (US) 
300 Park Avenue, New York, NY 10022, United States of America 

________________________________ 
 

 Quyết định gia hạn số: 59w/QĐ-SHTT, ngày: 07/01/2020
 

 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  
21677 02/10/2024 

 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
GIANT ELECTRIC VEHICLE KUNSHAN CO., LTD. (CN) 
No. 1, Yuehe S. Road, Kunshan Jiang Su, China 

______________________________ 
   
 

 Quyết định gia hạn số: 60w/QĐ-SHTT, ngày: 07/01/2020
 

 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  
21676 02/10/2024 

 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
GIANT ELECTRIC VEHICLE KUNSHAN CO., LTD. (CN) 
No. 1, Yuehe S. Road, Kunshan Jiang Su, China 

_______________________________ 
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 Quyết định gia hạn số: 61w/QĐ-SHTT, ngày: 07/01/2020
 

 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  
23540 20/03/2025 

 

(73) 

Chủ Văn bằng: 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NHỰA 
THUẬN NAM (VN) 
D8/20B ấp 4, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________________ 
 

 Quyết định gia hạn số: 62w/QĐ-SHTT, ngày: 07/01/2020
  

 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  
25512 09/12/2024 

 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
PIAGGIO & C. S.P.A. (IT) 
Viale Rinaldo Piaggio, 25 - 56025 Pontedera (Pisa - Italy)

_______________________________ 
 
 Quyết định gia hạn số: 63w/QĐ-SHTT, ngày: 07/01/2020

  
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

25513 09/12/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
PIAGGIO & C. S.P.A. (IT) 
Viale Rinaldo Piaggio, 25 - 56025 Pontedera (Pisa - Italy)

_______________________________ 
 
 Quyết định gia hạn số: 64w/QĐ-SHTT, ngày: 07/01/2020

  
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

23700 09/12/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
PIAGGIO & C. S.P.A. (IT) 
Viale Rinaldo Piaggio, 25 - 56025 Pontedera (Pisa - Italy)

_______________________________ 
 

 Quyết định gia hạn số: 65w/QĐ-SHTT, ngày: 07/01/2020
 

 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  
22063 09/12/2024 
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(73) 
Chủ Văn bằng: 
PIAGGIO & C. S.P.A. (IT) 
Viale Rinaldo Piaggio, 25 - 56025 Pontedera (Pisa - Italy)

_______________________________ 
 

 Quyết định gia hạn số: 66w/QĐ-SHTT, ngày: 07/01/2020
 

 
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

21885 16/12/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HẰNG HẢI (VN) 
Cụm công nghiệp xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

_______________________________ 
 

 Quyết định gia hạn số: 68w/QĐ-SHTT, ngày: 07/01/2020
 

 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  
14996 04/11/2024 

15073 14/07/2024 

15074 14/07/2024 

15155 11/05/2024 

15156 11/05/2024 

21112 11/04/2024 
 

(73) 

Chủ Văn bằng: 
WATERTEC (MALAYSIA) SDN. BHD. (MY) 
Lot 3, Jalan Halba Satu 16/16A, Section 16, 40200 Shah Alam, Selangor Darul 
Ehsan, Malaysia 

_______________________________ 
 

 Quyết định gia hạn số: 70w/QĐ-SHTT, ngày: 07/01/2020
  

 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  
22019 06/11/2024 

 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD. (JP)
1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-6207 Japan 

_______________________________ 
 

 Quyết định gia hạn số: 71w/QĐ-SHTT, ngày: 07/01/2020
  

 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  
22583 18/12/2024 
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(73) 
Chủ Văn bằng: 
KONECRANES GLOBAL OY (FI) 
Koneenkatu 8, 05830 Hyvinkaa, Finland

_______________________________ 
 

 Quyết định gia hạn số: 72w/QĐ-SHTT, ngày: 07/01/2020
 

 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  
22072 01/12/2024 

 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
SHOWA ALUMINUM CAN CORPORATION (JP) 
30-2, Nishigotanda 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, 1410031, Japan 

_______________________________ 
 

 Quyết định gia hạn số: 73w/QĐ-SHTT, ngày: 07/01/2020
 

 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  
15872 08/10/2024 

 

(73) 

Chủ Văn bằng: 
WATERTEC (MALAYSIA) SDN. BHD. (MY) 
Lot 3, Jalan Halba Satu 16/16A, Section 16, 40200 Shah Alam, Selangor Darul 
Ehsan, Malaysia 

____________________________ 
 
 Quyết định gia hạn số: 74w/QĐ-SHTT, ngày: 07/01/2020

  
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

24894 09/10/2024 
 

(73) 

Chủ Văn bằng: 
TRUE TEMPER SPORTS, INC. (US) 
8275 Tournament Drive, Suite 200, Memphis, Tennessee 38125-8871, United 
States of America 

_______________________________ 
 

 Quyết định gia hạn số: 75w/QĐ-SHTT, ngày: 07/01/2020 

 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  
21690 03/10/2024 

(73) 

Chủ Văn bằng: 
CLEARLY ILLUSIONAL, LLC (US) 
24969 Hacienda Lane, Newhall, California 91321, United States of 
America 

_______________________________ 
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 Quyết định gia hạn số: 76w/QĐ-SHTT, ngày: 07/01/2020
 

 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  
20997 23/08/2023 

 

(73) 

Chủ Văn bằng: 
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÌNH MINH (VN) 
Số 374A, đường Hùng Vương, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố 
Hải Phòng 

_______________________________ 
 

 Quyết định gia hạn số: 77w/QĐ-SHTT, ngày: 07/01/2020
 

 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  
14712 27/10/2024 

 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
CÔNG TY TNHH HÓA SINH Á CHÂU (VN) 
551/132 Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

_______________________________ 
 

 Quyết định gia hạn số: 78w/QĐ-SHTT, ngày: 07/01/2020
  

 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  
23460 28/01/2025 

 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
NGUYỄN VÂN NAM (VN) 
77 đường 7A, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

_______________________________ 
 

 Quyết định gia hạn số: 81w/QĐ-SHTT, ngày: 07/01/2020
 

 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  
23458 24/10/2024 

23602 24/10/2024 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
SMC CORPORATION (JP) 
14-1, Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

_______________________________ 
 

 Quyết định gia hạn số: 82w/QĐ-SHTT, ngày: 07/01/2020
  

 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  
21313 15/08/2024 
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(73) 

Chủ Văn bằng: 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MỸ 
PHẨM LONG PHỤNG MỸ (VN) 
462/B7 đường 3/2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________________ 
 

 Quyết định gia hạn số: 83w/QĐ-SHTT, ngày: 07/01/2020
  

 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  
22705 27/10/2024 

 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
SMC CORPORATION (JP) 
14-1, Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

_______________________________ 
 
 
 
 

Quyết định gia hạn số: 84w/QĐ-SHTT, ngày: 
07/01/2020 

 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  
21776 28/01/2025 

 

(73) 

Chủ Văn bằng: 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CHẤN VŨ (VN) 
Số 49 đường 50, khu phố 9, khu dân cư Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

_______________________________ 

 
 Quyết định gia hạn số: 85w/QĐ-SHTT, ngày: 07/01/2020

  
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

14939 10/11/2024 

14956 10/11/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
FERRARI S.P.A. (IT) 
Via Emilia Est 1163, I-41100 MODENA, Italy

_______________________________ 
 

 Quyết định gia hạn số: 86w/QĐ-SHTT, ngày: 07/01/2020
 

 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  
15260 09/11/2024 

15261 09/11/2024 
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_______________________________ 
 

 Quyết định gia hạn số: 87w/QĐ-SHTT, ngày: 07/01/2020
 

 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  
15086 18/11/2024 

15614 30/11/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
UNILEVER N.V. (NL) 
a Dutch company Weena 455 3013 AL Rotterdam Netherlands 

_______________________________ 
 

 Quyết định gia hạn số: 88w/QĐ-SHTT, ngày: 07/01/2020
  

 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  
22335 31/10/2024 

 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
KITASHIBA ELECTRIC CO., LTD. (JP) 
9 Aza-Tennohara, Matsukawa-machi, Fukushima-shi, Fukushima 960-1292, Japan

_______________________________ 
 

 Quyết định gia hạn số: 89w/QĐ-SHTT, ngày: 07/01/2020
  

 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  
21652 15/12/2024 

 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
OMRON HEALTHCARE CO., LTD. (JP) 
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko-shi, Kyoto, 617-0002 Japan 

_______________________________ 
 
 Quyết định gia hạn số: 93w/QĐ-SHTT, ngày: 08/01/2020

 
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

23584 26/11/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
UNI-CHARM CORPORATION (JP) 
182 Kinseichoshimobun, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, JAPAN 

______________________________________________________________________ 
  

(73) 
Chủ Văn bằng: 
UNILEVER N.V. (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam-Netherlands



STT
Ngμy ban 

hμnh
Sè Y£U CÇU

Sè ®¬n/B»NG 
LI£N QUAN

1 46634W /Q§-SHTT 31/12/2019 RB3-2019-00978 3-0014246
2 46635W /Q§-SHTT 31/12/2019 RB3-2019-01343 3-0022501
3 46636W /Q§-SHTT 31/12/2019 RB3-2019-01445 3-0021553
4 46637W /Q§-SHTT 31/12/2019 RB3-2019-01446 3-0021552
5 46638W /Q§-SHTT 31/12/2019 RB3-2019-01030 3-0022898
6 46639W /Q§-SHTT 31/12/2019 RB3-2019-01033 3-0023796
7 46640W /Q§-SHTT 31/12/2019 RB3-2019-01031 3-0022743
8 46641W /Q§-SHTT 31/12/2019 RB3-2019-01032 3-0023037
9 46642W /Q§-SHTT 31/12/2019 RB3-2019-01029 3-0023057
10 46643W /Q§-SHTT 31/12/2019 RB3-2019-01034 3-0024720
11 46644W /Q§-SHTT 31/12/2019 RB3-2019-01035 3-0022899
12 46645W /Q§-SHTT 31/12/2019 RB3-2019-01036 3-0022900
13 46646W /Q§-SHTT 31/12/2019 RB3-2019-01037 3-0022901
14 46647W /Q§-SHTT 31/12/2019 RB3-2019-01038 3-0023468
15 46648W /Q§-SHTT 31/12/2019 RB3-2019-01039 3-0023469
16 46649W /Q§-SHTT 31/12/2019 RB3-2019-01044 3-0027733
17 46650W /Q§-SHTT 31/12/2019 RB3-2019-01045 3-0024922
18 46651W /Q§-SHTT 31/12/2019 RB3-2019-01046 3-0024923
19 46652W /Q§-SHTT 31/12/2019 RB3-2019-01047 3-0024924
20 46653W /Q§-SHTT 31/12/2019 RB3-2019-01048 3-0026110
21 46654W /Q§-SHTT 31/12/2019 RB3-2019-01043 3-0027730
22 46655W /Q§-SHTT 31/12/2019 RB3-2019-01040 3-0026257
23 46656W /Q§-SHTT 31/12/2019 RB3-2019-01042 3-0027729
24 46657W /Q§-SHTT 31/12/2019 RB3-2019-01041 3-0027323
25 165W /Q§-SHTT 14/01/2020 RB3-2019-00976 3-0013376
26 166W /Q§-SHTT 14/01/2020 RB3-2019-00977 3-0016638
27 167W /Q§-SHTT 14/01/2020 RB3-2019-01538 3-0027308
28 225W /Q§-SHTT 20/01/2020 RB3-2018-02097 3-0016850
29 226W /Q§-SHTT 20/01/2020 RB3-2018-02098 3-0017923
30 227W /Q§-SHTT 20/01/2020 RB3-2018-02099 3-0017924
31 228W /Q§-SHTT 20/01/2020 RB3-2018-02100 3-0016054
32 229W /Q§-SHTT 20/01/2020 RB3-2018-02101 3-0016055
33 230W /Q§-SHTT 20/01/2020 RB3-2018-02102 3-0016570
34 231W /Q§-SHTT 20/01/2020 RB3-2018-02103 3-0016571
35 232W /Q§-SHTT 20/01/2020 RB3-2018-02090 3-0013198
36 233W /Q§-SHTT 20/01/2020 RB3-2018-02091 3-0013557

3 - CẤP LẠI VĂN BẰNG BẢO HỘ
Cấp lại Bằng độc quyền kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp

Sè ký hiÖu v¨n 
b¶n
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37 234W /Q§-SHTT 20/01/2020 RB3-2018-02092 3-0013549
38 235W /Q§-SHTT 20/01/2020 RB3-2018-02093 3-0014003
39 236W /Q§-SHTT 20/01/2020 RB3-2018-02094 3-0014365
40 237W /Q§-SHTT 20/01/2020 RB3-2018-02095 3-0014347
41 238W /Q§-SHTT 20/01/2020 RB3-2018-02096 3-0014894
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CHUYỂN GIAO QUYỀN Së H÷u C«ng NghiÖp

STT
Ngμy ban 

hμnh
Sè Y£U CÇU

Sè ®¬n/B»NG 
LI£N QUAN

1 437w /Q§-SHTT 22/01/2020 CB3-2019-01203 3-0027231
2 438w /Q§-SHTT 22/01/2020 CB3-2019-00861 3-0014094
3 439w /Q§-SHTT 22/01/2020 CB3-2019-00761 3-0020834
4 440w /Q§-SHTT 22/01/2020 CB3-2019-00533 3-0023549
5 441w /Q§-SHTT 22/01/2020 CB3-2019-00371 3-0019739
6 442w /Q§-SHTT 22/01/2020 CB3-2018-00413 3-0025327

PHẦN III

1- CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

KiÓu d¸ng c«ng nghiÖp

Sè ký hiÖu v¨n 
b¶n
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